
UBND TỈNH TRÀ VINH 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TB-SGDĐT Trà Vinh, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá  

Sản phẩm in ấn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

 

Để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa sản phẩm in ấn phục vụ kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo mời các tổ chức, doanh nghiệp có 

chức năng hành nghề, cung cấp báo giá các hàng hóa với thông tin như sau: 

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá: là pháp nhân có chức năng sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa (cung cấp báo giá) theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích sử dụng báo giá: Sở GDĐT sử dụng báo giá làm cơ sở lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa sản phẩm in ấn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Loại hàng hóa yêu cầu báo giá: Sản phẩm in ấn phục vụ kỳ thi tuyển 

sinh lớp 10, yêu cầu về công năng và đặc tính kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm. 

- Phạm vi trang bị: Sản phẩm in ấn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2024. 

- Hình thức báo giá, gồm thông tin cơ bản sau:  

1. Tên loại hàng hóa; 2. Mô tả sản phẩm hoàn chỉnh, kỹ thuật in ấn, chủng 

loại giấy in, cung cấp hàng mẫu (nếu có),… ;3. Đơn vị tính; 4. Đơn giá (trước 

thuế); 5. Mức thuế VAT; 6. Thành tiền. 

- Giá chào bao gồm: chi phí cung cấp, chuyển giao, bảo hành và các 

khoản phí khác tại địa điểm theo yêu cầu (nhà cung cấp cần ghi rõ giá trước thuế 

mức thuế VAT của từng tên loại hàng hóa).   

Điều kiện thương thảo giá, điều kiện riêng của đơn vị báo giá (nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 30/06/2024. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/05/2024. 

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin năng 

lực và báo giá theo nội dung nêu trên, gửi đến Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

GDĐT tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, gửi bản scan (màu) báo giá theo địa chỉ Email: 

phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn. 

Thông tin thêm xin liên hệ Phòng KHTC, gặp Bà Châu Thị Thanh Diệu – 

Kế toán trưởng 0919 907 648, điện thoại số: 0918 439027, để được hỗ trợ. 

mailto:hongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.
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Báo giá phù hợp (hoặc thảo luận điều chỉnh cho phù hợp) sẽ được Sở 

GDĐT Trà Vinh làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt và các doanh nghiệp báo giá sẽ được mời tham dự bước tiếp 

theo. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                           
- Đăng website Sở GDĐT; 

- Thực hiện sao y; 

- Các nhà cung cấp có giao dịch với Sở GDĐT; 

- Lưu: VT; Phòng KHTC. 

Đính kèm: 
- Phụ lục danh mục hàng hóa. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Vân 

 



PHỤ LỤC: 

DANH MỤC SẢN PHẨM IN ẤN PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGDĐT ngày       tháng       năm 2024) 

Stt Tên hàng hoá 
Mô tả kỹ thuật,  chất liệu, không thấp hơn; kỹ thuật 

tương đương (có đầy đủ tính năng tương tự) 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Giấy làm bài thi 

Hiệu: IK 

Xuất xứ: Indonesia 

Chữ và các đường màu xanh dương (A3 - Có nội dung in 

trên giấy), 70gsm 

Xuất xứ: Việt Nam 

tờ 70.000 
   

2 Giấy niêm phong 

Hiệu: KRUGER 

Xuất xứ: Canada 

4,5 cm x 8,0 cm; giấy pelure, mỏng, độ bám dính cao, khi 

bóc ra là rách (Có nội dung in trên giấy). 38gsm. 

tờ 50.000 
   

3 Bì đựng bài thi 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 36 cm, 100gsm  (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 3.000 
   

4 Bì chấm thi màu đỏ 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 42 cm, 100gsm  (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 1.500 
   

5 Bì chấm thi màu xanh 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 42 cm, 100gsm  (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 1.500 
   

6 Bì đựng đề thi nhỏ màu đen 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 42 cm, 100gsm  (Có nội dung 

bì 1.000 
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Stt Tên hàng hoá 
Mô tả kỹ thuật,  chất liệu, không thấp hơn; kỹ thuật 

tương đương (có đầy đủ tính năng tương tự) 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

in trên bì) 

7 Bì đựng đề thi nhỏ màu đỏ 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 42 cm  (Có nội dung in trên 

bì) 

bì 1.000    

8 Bì đựng đề thi nhỏ màu xanh 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 30 cm x 42 cm, 100gsm  (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 1.000 
   

9 Bì đựng đề thi lớn màu đỏ 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 42 cm x 50 cm, 100gsm  (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 1.000 
   

10 Bì đựng đề thi lớn màu xanh 

Hiệu: KRAFT 

Xuất xứ: Nhật 

Giấy dầu; kích thước 42 cm x 50 cm, 100gsm (Có nội dung 

in trên bì) 

bì 1.000 
   

11 Giấy nháp đỏ 

Hiệu: IK 

Xuất xứ: Indonesia 

Chữ và các đường màu xanh đỏ (A4 - Có nội dung in trên 

giấy). 70gsm 

tờ 60.000 
   

12 Giấy nháp xanh 

Hiệu: IK 

Xuất xứ: Indonesia 

Chữ và các đường màu xanh dương (A4 - Có nội dung in 

trên giấy). 70gsm. 

tờ 60.000 
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